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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV (nhiệm kỳ 2011 - 2015);

Thực hiện Thông báo số 173 - TB/TU ngày 05/10/2011 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 05/10/2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 382/TTr-LĐTBXH ngày 26 tháng 5 năm 2011 về việc phê duyệt Chương trình lao động - việc làm tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Chương trình lao động - việc làm tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015 với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện đào tạo nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động và giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu việc làm của người lao động và nhu cầu sử dụng lao động tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng hội nhập, giao lưu quốc tế và khu vực.

2. Mục tiêu cụ thể 
- Đến năm 2015 giải quyết việc làm cho trên 80.000 lao động; 
- Xuất khẩu lao động trên 2.000 người;

- Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 3%;
- Nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn lên trên 85%; 
- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 45%. Trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên 27%.
(Chi tiết theo các biểu số 01, 05, 06, 07 đính kèm)
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền vận động

Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động - việc làm, xuất khẩu lao động và dạy nghề, các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt chính sách đối với các doanh nghiệp thu hút nhiều lao động của địa phương.

Thường xuyên mở các chuyên trang, chuyên mục về thị trường lao động, về lao động - việc làm, xuất khẩu lao động và dạy nghề trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thay đổi nhận thức của người lao động đối với việc học nghề để người lao động có nhiều cơ hội tự tìm việc làm phù hợp. 
Tích cực phát huy vai trò thông tin, tuyên truyền của cả xã hội, đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong giải quyết lao động - việc làm. Các tổ chức đoàn thể có kế hoạch vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện chương trình.

2. Cơ chế, chính sách

Tiếp tục đổi mới và tạo điều kiện, môi trường kinh doanh bình đẳng, hiệu quả có tính cạnh tranh trong các loại hình doanh nghiệp, đảm bảo đối xử bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động, với mục tiêu người lao động có thu nhập và cuộc sống ổn định, doanh nghiệp phát triển.
Có cơ chế và chính sách huy động các nguồn lực trong tỉnh và của Trung ương cho đầu tư phát triển kinh doanh, nhất là những ngành, lĩnh vực có khả năng thu hút nhiều lao động, trước hết là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các làng nghề, các hộ sản xuất, kinh doanh.  
Phát triển mạnh hệ thống dạy nghề với đa cấp trình độ, chuyển từ dạy nghề trình độ thấp sang trình độ cao nhằm nâng cao chất lượng cung lao động cho thị trường lao động; thực hiện quy hoạch, đầu tư tập trung vào hệ thống dạy nghề kỹ thuật thực hành.

Hoàn thiện hệ thống các kênh giao dịch trên thị trường lao động (thông tin quảng cáo, trang tìm việc làm trên các báo, đài, ti vi, trang Web); hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường quốc gia và nối mạng, trước hết ở các vùng kinh tế trọng điểm, các thành phố lớn, khu công nghiệp tập trung cho xuất khẩu lao động.

Phân bổ nguồn lực theo quy mô lực lượng lao động, ưu tiên các huyện, thành phố đạt hiệu quả cao trong hoạt động vay vốn, có nhiều đồng bào sinh sống, vùng có diện tích thu hồi đất nông nghiệp lớn.

Tăng cường sự phối hợp tham gia của người dân và các tổ chức đoàn thể trong mọi hoạt động của Chương trình từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến việc lập kế hoạch triển khai thực hiện, quản lý nguồn lực, giám sát và đánh giá, trên cơ sở thông tin đầy đủ tới người dân, chủ trương, chính sách và sự hỗ trợ của Nhà nước về công tác tạo việc làm và tự giải quyết việc làm cho bản thân mình.

Tiếp tục duy trì và tăng cường phân cấp cho cấp huyện, thành phố trong việc quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình.

3. Đẩy mạnh phát triển kinh tế để tạo việc làm

Đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ sở dịch vụ nông, lâm nghiệp, khôi phục các làng nghề truyền thống, mở mang làng nghề mới; khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, thu hút nhiều lao động nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.

3.1. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp

Tạo việc làm mới cho 32.705 lao động, cơ cấu lao động trong các ngành sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm 55% lực lượng lao động trong xã hội. Đối với các xã điểm xây dựng mô hình nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp có tỷ lệ dưới 50% (biểu số 02).

Sản xuất nông, lâm nghiệp chuyển biến mạnh và vững chắc, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng thâm canh, sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ.

Tập trung chỉ đạo sản xuất lương thực để đảm bảo an ninh lương thực; sản lượng lương thực đạt trên 32 vạn tấn, bình quân lương thực đạt 400 kg/người/năm. Tiếp tục xây dựng, phát triển một số vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây thực phẩm có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ như: Cam, chè, mía, lạc... góp phần tăng nhanh sản lượng hàng hóa và thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Phát triển chăn nuôi một số đàn gia súc, gia cầm duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, mô hình hộ gia đình chăn nuôi tập trung, theo hướng công nghiệp như: Trâu thịt, bò thịt, lợn hướng nạc, nuôi thủy sản, gia cầm...

Đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng làm tốt công tác bảo vệ rừng, trồng rừng đi đôi với khai thác, sử dụng rừng hợp lý, tăng thu nhập cho người trồng rừng. Phấn đấu giai đoạn 2011 -2015 trồng trên 78.000 ha rừng tập trung, quan tâm phát triển dịch vụ nông, lâm nghiệp, để giải quyết việc làm, nhằm thay đổi cơ cấu lao động trong nông, lâm nghiệp.
Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống công trình thủy lợi để có khả năng tưới tiêu lớn và hạn chế lũ lụt; tu sửa, nâng cấp, quản lý và khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi, đảm bảo chủ động tưới cho 80% diện tích lúa.

3.2. Phát triển công nghiệp - xây dựng 

Đến năm 2015 tạo việc làm mới cho trên 12.000 lao động, đưa cơ cấu lao động ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 20,5% (biểu số 03).

Phát triển công nghiệp - xây dựng đóng vai trò quyết định đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong thời gian tới tiếp tục phát triển ngành chế biến nông, lâm sản gắn với các vùng nguyên liệu tập trung, phát huy công suất các nhà máy chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, đổi mới công nghệ sản xuất chè, nhằm sử dụng nguyên liệu sẵn có và lực lượng lao động tại chỗ.

3.3. Phát triển thương mại - du lịch và dịch vụ

Đến năm 2015 tạo việc làm mới cho trên 14.000 lao động, đưa cơ cấu lao động ngành thương mại, dịch vụ chiếm 24,5% (biểu số 04).

Quy hoạch phát triển thương mại, mạng lưới chợ, mạng lưới kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại - dịch vụ, thu hút lao động giải quyết việc làm.
Phát triển mạnh ngành du lịch, khai thác có hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hóa lịch sử của địa phương.

Đầu tư có trọng điểm một số khu du lịch, đổi mới hoạt động dịch vụ, du lịch để thu hút khách trong và ngoài nước. Thực hiện liên kết giữa các tỉnh trong khu vực có tiềm năng du lịch để mở các tua du lịch liên tỉnh.

4. Xuất khẩu lao động

4.1. Lao động đi làm việc trong nước

Giới thiệu, đưa 20.000 lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành phố và các khu công nghiệp trong nước.
Đầu tư cơ sở vật chất Trung tâm Giới thiệu việc làm, đẩy mạnh các hoạt động thông tin thị trường lao động, các hoạt động giao dịch về cung, cầu lao động trên thị trường.

Phối hợp chặt chẽ với các khu công nghiệp, các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc để giới thiệu, đưa lao động đi làm việc ở các nhà máy, các khu công nghiệp trong nước.

4.2. Lao động đi làm việc ở nước ngoài

Trong giai đoạn 2011 - 2015 xuất khẩu lao động trên 2.000 lao động. Lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực uy tín để thực hiện việc tuyển chọn lao động tại địa phương, mở rộng thị trường ở các nước có thu nhập cao, việc làm ổn định.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo và củng cố bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác xuất khẩu lao động các cấp. Hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xuất khẩu lao động.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được phép tuyển lao động trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng và các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xuất khẩu lao động của địa phương.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, đào tạo theo hợp đồng và cần bám sát dự báo nhu cầu của thị trường lao động về ngành nghề, trình độ cần đào tạo, tiến tới thực hiện xuất khẩu lao động kỹ thuật, có nghề sang thị trường có thu nhập cao.

Nâng cao chất lượng lao động của tỉnh, mở rộng thị trường lao động. Ưu tiên xuất khẩu lao động đối với lao động nghèo, hộ gia đình gặp khó khăn, có cơ chế hỗ trợ đào tạo giáo dục định hướng để xuất khẩu lao động.

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền về xuất khẩu lao động trong nhân dân coi công tác xuất khẩu lao động là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Các hỗ trợ khác

5.1. Công tác đào tạo nghề gắn với việc làm

Đến năm 2015 nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh lên 45%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên 27% (biểu số 06).

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Gắn đào tạo giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân, nhất là lao động khu nông thôn. Đa dạng hóa các loại hình dạy nghề, gắn các Trung tâm, từ các dự án khuyến công, khuyến nông của Tỉnh.

Từng bước hoàn thiện việc quy hoạch mạng lưới dạy nghề trên địa bàn toàn tỉnh. Nâng cấp và thành lập mới các cơ sở dạy nghề công lập và ngoài công lập, đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề.

Chuyển mạnh định hướng đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ đào tạo theo năng lực sẵn có của cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động; gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung.

Đổi mới và phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và nhu cầu học nghề của lao động nông thôn.
Đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức cho người lao động nhằm nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa của tỉnh. Tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội lựa chọn ngành nghề, phát huy năng lực, sở trường của mình trong công việc. 
Hỗ trợ dạy nghề đối với lao động bị thất nghiệp, lao động thiếu việc làm, thông qua việc hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các làng nghề.

5.2. Thực hiện cho vay vốn giải quyết việc làm

Cho người lao động vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp để phát triển ngành nghề. Tạo mọi điều kiện cho người lao động vay vốn để giải quyết việc làm từ nhiều nguồn vốn như: vốn vay giải quyết việc làm và từ các nguồn vốn khác.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với các loại hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ quay vòng nhanh, đạt hiệu quả kinh tế cao; những trang trại, làng nghề có khả năng mở rộng sản xuất, thu hút nhiều lao động có việc làm ổn định được vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm để phát triển sản xuất.

5.3. Công tác tư vấn giới thiệu việc làm

Mở rộng quy mô, đa dạng hóa hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm của Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các doanh nghiệp, các đơn vị thực hiện chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin thị trường lao động và các dịch vụ khác về lao động - việc làm theo nhu cầu của thị trường lao động. Xây dựng phương án trợ giúp người lao động, khuyến khích các đơn vị và cá nhân thu hút, tự tạo việc làm cho người lao động.

Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các thành phần kinh tế có thuê mướn, sử dụng lao động thực hiện đầy đủ các chế độ quyền lợi đối với người lao động, lập quỹ trợ cấp mất việc làm và trợ cấp thôi việc.
5.4. Thông tin thị trường lao động, điều tra thông tin thị trường lao động

Củng cố, mở rộng và phát triển trang thông tin thị trường lao động trong tỉnh; đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời những diễn biến của thị trường lao động. 
Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập, xử lý và sử dụng các thông tin về thị trường lao động, thông tin về lao động - việc làm trên địa bàn toàn tỉnh thông qua các cuộc điều tra.

6. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý lao động việc làm 
Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao nhận thức, kỹ năng xây dựng, quản lý điều hành và triển khai chương trình về việc làm cho các cán bộ làm công tác lao động việc làm tại cơ sở.

III. KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình: 462,5 tỷ đồng.

Trong đó:

* Chia theo cơ cấu nguồn vốn:


+ Ngân sách Trung ương: 
372,5 tỷ đồng.


+ Ngân sách địa phương: 
     40 tỷ đồng.


+ Xã hội hóa: 


     50 tỷ đồng.

* Chia theo các hoạt động của Chương trình:

- Nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm: 125 tỷ đồng.

- Kinh phí thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh) là: 158 tỷ đồng.
- Quỹ tín dụng của các Ngân hàng giải quyết cho lao động vay vốn để xuất khẩu lao động: 100 tỷ đồng.

- Kinh phí hỗ trợ xây dựng và trang thiết bị cho Trung tâm Giới thiệu việc làm: 25 tỷ đồng.
- Phát triển thị trường lao động và cập nhật biến động cung, cầu lao động: 2,5 tỷ đồng.

- Tập huấn cho cán bộ làm công tác lao động - việc làm từ tỉnh đến cơ sở, kinh phí quản lý đề án, tuyên truyền công tác giải quyết việc làm (cả xuất khẩu lao động): 1,5 tỷ đồng. 
- Kinh phí giám sát, đánh giá Chương trình: 0,5 tỷ đồng.

- Các nguồn vốn khác (xã hội hóa): 50 tỷ đồng.

(Chi tiết theo biểu số 08 đính kèm)

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực của Chương trình)

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình lao động việc làm tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan quản lý, sử dụng và điều hành nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm có hiệu quả cao nhất.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, quy hoạch, củng cố, nâng cao chất lượng giới thiệu việc làm.

Xây dựng kế hoạch và chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động của tỉnh trên cơ sở chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh để có biện pháp, cơ chế, chính sách thu hút lao động của tỉnh đi xuất khẩu lao động.

Lập dự toán kinh phí thực hiện Chương trình lao động - việc làm hàng năm đảm bảo mục tiêu đã được phê duyệt.

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu của chương trình, định kỳ báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương.binh và Xã hội đề xuất kế hoạch, bố trí bổ sung nguồn vốn hàng năm để thực hiện Chương trình lao động - việc làm của tỉnh.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Thống kê tỉnh và các ngành có liên quan dự báo nhu cầu đào tạo, giải quyết việc làm trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hàng năm và từng thời kỳ. 

Căn cứ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khuyến khích đầu tư, cải cách hành chính, thẩm định nhanh, đúng quy định các dự án đầu tư, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp phép các dự án đầu tư vào tỉnh, đặc biệt các dự án có hiệu quả kinh tế và tạo được nhiều việc làm cho người lao động tại địa phương.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tổng hợp dự toán và bố trí ngân sách địa phương hàng năm của Chương trình cho các đơn vị thực hiện.

4. Sở Nội vụ: Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất chính sách tuyển dụng, thu hút giáo viên dạy nghề giỏi của tỉnh nhằm nâng chất lượng đào tạo nhân lực cung ứng lao động có chất lượng phù hợp yêu cầu của người sử dụng lao động.
5. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn người vay vốn xây dựng dự án, tổ chức thẩm định đảm bảo các chỉ tiêu tạo việc làm mới và bảo toàn vốn trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm.

6. Các Sở: Công Thương, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu cho tỉnh để có các chính sách nhằm tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển ngành nghề, sản xuất kinh doanh, tạo nhiều việc làm trên địa bàn tỉnh.

7. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

Hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nghiên cứu thị trường, tiếp tục đầu tư, đổi mới trang thiết bị, đổi mới công nghệ, định hướng hoạt động của doanh nghiệp; mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các sản phẩm, tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao năng suất lao động và tăng thu nhập cho người lao động.

Khuyến khích các doanh nghiệp tạo việc làm và ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương đặc biệt là lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp vào làm việc tại doanh nghiệp.

Hướng dẫn chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý xây dựng và thực hiện cơ chế ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương.

8. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn (bao gồm thống kê lao động việc làm, phát triển nguồn nhân lực, quản lý lao động việc làm, tiền lương, tiền công, an toàn vệ sinh lao động, thanh kiểm tra thực hiện pháp luật lao động…).

Có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác lao động việc làm cấp huyện, thành phố và cơ sở.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm hàng năm của huyện, thành phố phù hợp với mục tiêu, kế hoạch Chương trình lao động - việc làm của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. Huy động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các ngành của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình tại địa phương.

Triển khai tốt và có hiệu quả kế hoạch giải quyết việc làm và kế hoạch vay vốn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm hàng năm trên địa bàn.

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xuất khẩu lao động, tạo điều kiện giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng cho người đi xuất khẩu lao động, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp làm tốt công tác tuyển chọn lao động xuất khẩu tại địa phương.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tham gia tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, lồng ghép các nội dung của Chương trình với các chương trình, đề án có liên quan; phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên về các hoạt động của Chương trình; phối hợp tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện chương trình.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:  

- Bộ Lao động TB và XH
- Thường trực Tỉnh uỷ;              (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;                

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH;

- Như Điều 3 (thực hiện);
- UBMT Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh;  

- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng, phó phòng khối NCTH;

- Lưu VT, VX (H1).
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Thị Bích Việt


BIỂU SỐ 01
MỤC TIÊU GIẢI QUYẾT LAO ĐỘNG VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2011-2015
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện năm 2010
	Mục tiêu giai đoạn 2011-2015

	
	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1
	Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên HĐKT
	Người
	449.100
	454.324
	462.205
	468.564
	476.596
	484.187

	
	Trong đó: - Nông thôn
	Người
	378.861
	383.222
	389.824
	395.140
	401.866
	408.218

	
	                - Thành thị
	Người
	70.239
	71.102
	72.381
	73.424
	74.730
	75.969

	2
	Số lao động thiếu việc làm
	Người
	72.350
	72.465
	72.381
	72.253
	72.443
	72.870

	
	                  Tỷ lệ 
	%
	16,11
	15,95
	15,66
	15,42
	15,20
	15,05

	
	Trong đó: - Nông thôn
	Người
	63.459
	62.005
	61.826
	61.721
	61.807
	62.131

	
	                  Tỷ lệ 
	%
	16,75
	16,18
	15,86
	15,62
	15,38
	15,22

	
	                - Thành thị
	Người
	8.891
	10.459
	10.555
	10.532
	10.636
	10.739

	
	                  Tỷ lệ 
	%
	12,66
	14,71
	14,58
	14,34
	14,23
	14,14

	3
	Số lao động không có việc làm
	Người
	11.587
	11.585
	11.694
	11.761
	11.867
	11.863

	
	                  Tỷ lệ 
	%
	2,58
	2,55
	2,53
	2,51
	2,49
	2,45

	
	Trong đó: - Nông thôn
	Người
	9.168
	9.159
	9.278
	9.365
	9.484
	9.593

	
	                  Tỷ lệ 
	%
	2,42
	2,39
	2,38
	2,37
	2,36
	2,35

	
	                - Thành thị
	Người
	2.418
	2.426
	2.416
	2.396
	2.383
	2.269

	
	                  Tỷ lệ 
	%
	3,44
	3,41
	3,34
	3,26
	3,19
	2,99


BIỂU SỐ 02
TỔNG SỐ LAO ĐỘNG ĐƯỢC TẠO VIỆC LÀM MỚI TRONG NGÀNH NÔNG, LÂM NGHIỆP
GIAI ĐOẠN 2011-2015
	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích, số lượng tăng thêm
	Định mức:
	Tổng số công (công)
	Số công tác nghiệp trong năm (công/năm)
	Số lao động tạo việc làm mới (người)

	
	
	ĐVT
	Diện tích, số lượng (*)
	- Trồng trọt (c/ha)
	
	
	

	
	
	
	
	- C.nuôi (c/con)
	
	
	

	
	
	
	
	- T.lợi (c/km)
	
	
	

	1
	Cây công nghiệp
	
	
	
	
	
	11.061

	
	- Chè
	ha
	1526
	265
	404.390
	279
	1.449

	
	- Mía
	ha
	2.246
	555
	1.246.530
	279
	4.468

	
	- Lạc
	ha
	1.789
	334
	597.526
	279
	2.142

	
	- Đậu tương
	ha
	2.746
	305
	837.530
	279
	3.002

	2
	Chăn nuôi
	
	
	
	
	
	18.996

	
	- Đàn trâu
	con
	17.914
	122
	2.185.508
	279
	7.833

	
	- Đàn bò
	con
	15.530
	46
	714.380
	279
	2.561

	
	- Đàn lợn
	con
	75.000
	32
	2.400.000
	279
	8.602

	3
	Lâm nghiệp
	
	
	
	
	
	262

	
	- Khai thác rừng trồng
	m3
	720.000
	0,096
	69,120
	264
	262

	4
	Thuỷ lợi
	
	
	
	
	
	1.344

	
	- Kênh mương xây (30x30)
	km
	300
	1.050
	315.000
	264
	1.193

	
	- Kênh mương đất (30x30)
	km
	265
	150
	39.750
	264
	151

	5
	Thuỷ sản
	
	
	
	
	
	1.042

	
	- Cá lồng, cá ruộng
	ha
	9.167
	30
	275.010
	264
	1.042

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	32.705


(*): Diện tích và số lượng tăng thêm trong giai đoạn bao gồm cả diện tích quy đổi do nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng vụ, chăm sóc của cây lương thực và chăn nuôi. Diện tích tăng thêm và định mức công cho trồng trọt và chăn nuôi do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh cung cấp.
BIỂU SỐ 03
TỔNG SỐ LAO ĐỘNG ĐƯỢC TẠO VIỆC LÀM MỚI TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG

GIAI ĐOẠN 2011-2015
	TT
	Ngành kinh tế
	ĐVT
	Số lao động được giải quyết việc làm

	
	
	
	Tổng số (*)
	Đại học, cao đẳng
	Trung cấp
	CNKT
	LĐ phổ thông

	1 
	Dự án Nhà máy bột Giấy - Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương
	Người
	1.000
	100
	200
	300
	400

	2 
	Dự án nhà máy Xi măng Tân Quang - Thành phố Tuyên Quang
	Người
	450
	60
	100
	110
	180

	3 
	Dự án Nhà máy sản xuất phôi thép - Khu CN-DV Đô thị Long Bình An
	Người
	450
	60
	100
	110
	180

	4 
	Dự án Nhà máy Hợp Kim Sắt - Khu CN-DV Đô thị Long Bình An
	Người
	200
	20
	50
	60
	70

	5 
	Dự án Nhà máy bột đá và các sản phẩm từ đá (các huyện)
	Người
	2.100
	120
	180
	600
	1.200

	6 
	Dự án xây dựng Nhà máy thuỷ điện Chiêm Hoá - xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hoá
	Người
	200
	20
	80
	80
	20

	7 
	Dự án Nhà máy chế biến phân bón NPK - huyện Sơn Dương
	Người
	100
	10
	10
	10
	70

	8 
	Xưởng sản xuất gạch không nung - huyện Sơn Dương
	Người
	100
	10
	10
	10
	70

	9 
	Nhà máy Dệt may xuất khẩu SESHIN VN2 - Khu CN-DV Đô thị Long Bình An
	Người
	250
	30
	50
	100
	70

	10 
	Dự án Nhà máy Giấy tráng phấn cao cấp - xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương
	Người
	500
	30
	100
	200
	170

	11 
	Dự án khai thác và chế biến đá vôi trắng - Huyện Hàm Yên
	Người
	100
	10
	20
	30
	40

	12 
	Xưởng sản xuất, gia công thép cơ khí - Khu CN-DV Đô thị Long Bình An
	Người
	100
	15
	20
	40
	25

	13 
	Nhà máy Đường Hàm Yên - huyện Hàm Yên
	Người
	450
	40
	60
	60
	290

	14 
	Dự án xây dựng Nhà máy thuỷ điện Hùng Lợi I - xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn
	Người
	800
	80
	50
	170
	500

	15 
	Nhà máy Gạch An Hoà, giai đoạn 2
	Người
	100
	10
	20
	20
	50

	16 
	Dự án xây dựng nhà máy cơ khí, nhà máy chế biến sữa, dây chuyền sản xuất sản phẩm nhựa, dự án Nhà máy nước Long Bình An, dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Long Bình An
	Người
	3.350
	500
	850
	1.500
	500

	17 
	Dự án xây dựng nhà máy sản xuất bao bì, thị xã Tuyên Quang
	Người
	500
	50
	100
	150
	200

	18 
	Dự án Nhà máy sản xuất nước khoáng đóng chai, huyện Yên Sơn
	Người
	500
	50
	100
	150
	200

	19 
	Chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính và xây dựng huyện mới
	Người
	650
	100
	150
	200
	200

	20 
	Dự án khu đô thị mới Phú An
	Người
	450
	100
	100
	100
	150

	
	Tổng cộng
	
	12.350
	1.415
	2.350
	4.000
	4.585


(*): Số lao động được tạo việc làm mới có được dựa vào quy mô phát triển và mức đầu tư của các dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh do Sở Công Thương cung cấp và trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.
BIỂU SỐ 04
TỔNG SỐ LAO ĐỘNG ĐƯỢC TẠO VIỆC LÀM MỚI TRONG NGÀNH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
GIAI ĐOẠN 2011-2015
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Cơ sở xây dựng mới
	Tổng số LĐ được tạo việc làm mới (người) (*)

	I
	Ngành Thương mại
	
	
	7.920

	1
	Mở thêm các chợ nông thôn
	Cái
	20
	400

	2
	Xây dựng Siêu thị
	Cái
	3
	120

	3
	Xây dựng Trung tâm thương mại
	T.Tâm
	1
	300

	4
	Phát triển hộ kinh doanh thương mại
	Hộ
	1000
	3.000

	5
	Phát triển doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 
	DN
	80
	1.600

	6
	Dịch vụ thương mại khác
	
	
	2.500

	II
	Ngành Du lịch - Dịch vụ du lịch:
	
	
	6.080

	1
	Khu du lịch văn hoá lịch sử và sinh thái quốc gia Tân Trào
	Khu
	1
	400

	2
	Khu du lịch sinh thái Na Hang
	Khu
	1
	600

	3
	Xây dựng các khu du lịch giải trí (toàn tỉnh)
	Khu
	7
	350

	4
	Khu di tích lịch sử Kim Bình
	Khu
	1
	200

	5
	Các điểm du lịch khác
	Điểm
	
	2.500

	6
	Dịch vụ du lịch khác
	
	
	2.030

	
	Tổng cộng
	
	
	14.000


(*): Số lao động tạo việc làm mới có được dựa vào quy mô phát triển và mức đầu tư của các dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.
BIỂU SỐ 05
KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG PHÂN BỐ CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
GIAI ĐOẠN 2011-2015
Đơn vị tính: Người
	TT
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015

	
	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	Thành phố T.Quang
	Yên Sơn
	Sơn Dương
	Hàm Yên
	Chiêm Hoá
	Na Hang
	Lâm Bình

	
	SỐ LAO ĐỘNG ĐƯỢC TẠO VIỆC LÀM:
Trong đó:
	80.000
	9.300
	17.050
	17.760
	12.060
	13.380
	6.100
	4.350

	1
	Số lao động được giải quyết việc làm trong các ngành kinh tế
	58.000
	7.350
	11.600
	12.210
	8.810
	9.930
	4.800
	3.300

	1.1
	Ngành nông, lâm nghiệp
	32.000
	2.100
	6.900
	7.050
	5.000
	6.000
	2.970
	1.980

	1.2
	Ngành Công nghiệp - Xây dựng
	12.000
	2.300
	2.280
	2.590
	1.780
	1.780
	750
	520

	1.3
	Ngành Thương mại - Du lịch và dịch vụ
	14.000
	2.950
	2.420
	2.570
	2.030
	2.150
	1.080
	800

	2
	Lao động tại các tỉnh thành phố khác
	20.000
	1.750
	5.000
	5.000
	3.000
	3.150
	1.150
	950

	3
	Xuất khẩu lao động
	2.000
	200
	450
	550
	250
	300
	150
	100


BIỂU SỐ 06
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 

CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2011-2015
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện năm 2010
	Kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015

	
	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1
	Tổng số lao động trong độ tuổi
	người
	427.381
	439.192
	448.056
	458.390
	465.947
	477.219

	2
	Tổng số lao động qua đào tạo
	người
	130.137
	144.933
	162.644
	179.689
	196.164
	214.749

	
	                   Tỷ lệ
	%
	30,45
	33,00
	36,30
	39,20
	42,10
	45,00

	
	Trong đó: - Đại học, trên đại học
	người
	22.950
	24.287
	30.468
	35.159
	39.978
	45.097

	
	                   Tỷ lệ
	%
	5,38
	5,53
	6,80
	7,67
	8,58
	9,45

	
	                - Cao đẳng
	người
	13.292
	15.020
	16.040
	17.190
	18.079
	19.327

	
	                   Tỷ lệ
	%
	3,11
	3,42
	3,58
	3,75
	3,88
	4,05

	
	                - Trung cấp
	người
	20.386
	20.422
	20.700
	20.994
	21.154
	21.475

	
	                   Tỷ lệ
	%
	4,77
	4,65
	4,62
	4,58
	4,54
	4,50

	
	                - Công nhân
	người
	73.509
	85.203
	95.436
	106.346
	116.953
	128.849

	
	                   Tỷ lệ
	%
	17,20
	19,40
	21,30
	23,20
	25,10
	27,00


BIỂU SỐ 07
CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH KINH TẾ TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2011-2015
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện năm 2010
	Kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015

	
	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1
	Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên HĐKT
	Người
	449.100
	454.324
	462.205
	468.564
	476.596
	484.187

	
	Trong đó chia theo các ngành kinh tế:
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nông, lâm nghiệp
	Người
	285.179
	282.362
	280.096
	276.687
	274.519
	266.303

	
	Tỷ lệ
	%
	63,50
	62,15
	60,60
	59,05
	57,60
	55,00

	2
	Công nghiệp - Xây dựng
	Người
	73.203
	77.689
	83.428
	88.793
	93.889
	99.258

	
	Tỷ lệ
	%
	16,30
	17,10
	18,05
	18,95
	19,70
	20,50

	3
	Thương mại - Du lịch và dịch vụ
	Người
	90.718
	94.272
	98.681
	103.084
	108.187
	118.626

	
	Tỷ lệ
	%
	20,20
	20,75
	21,35
	22,00
	22,70
	24,50


BIỂU SỐ 08
KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM TỈNH TUYÊN QUANG 
GIAI ĐOẠN 2011-2015
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Các hoạt động của chương trình
	Nguồn kinh phí

	
	
	Tổng kinh phí
	Trong đó

	
	
	
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách Địa phương
	Nguồn xã hội hoá

	1
	Nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm 
	125.000
	125.000
	
	

	2
	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
	173.000
	124.000
	34.000
	15.000

	3
	Quỹ tín dụng của các Ngân hàng giải quyết cho lao động vay vốn đi xuất khẩu lao động
	100.000
	100.000
	
	

	4
	Hỗ trợ xây dựng và trang bị cho Trung tâm giới thiệu việc làm
	25.000
	20.000
	5.000
	

	5
	Hỗ trợ phát triển thị trường lao động và cập nhật biến động cung, cầu lao động
	2.500
	2.000
	500
	

	6
	Tập huấn cho cán bộ làm công tác lao động - việc làm từ tỉnh đến cơ sở, kinh phí quản lý đề án, tuyên truyền công tác giải quyết việc làm (bao gồm cả xuất khẩu lao động)
	1.500
	1.000
	500
	

	7
	Giám sát, đánh giá chương trình
	500
	500
	
	

	8
	Các nguồn vốn khác
	35.000
	
	
	35.000

	
	Tổng cộng:
	462.500
	372.500
	40.000
	50.000
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